
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XS G K

1 2 3                  4=3*2 5=4*8%
6=5/S 

cột 5
7=6*B 8=5+7 9 10 11 12 13 14 = 8-13

2014

Xã hội học 63 1,960,000 123,480,000     9,878,400      4% 3,594,497 13,472,897    7 3 4 14,308,000 (835,103)     

Công tác xã hội 50 2,240,000 112,000,000     8,960,000      3% 3,260,315 12,220,315    5 5 0 12,320,000 (99,685)       

Đông Nam Á học 76 1,120,000 85,120,000       6,809,600      3% 2,477,839 9,287,439      8 2 6 9,184,000 103,439      

2015

Xã hội học 82 4,200,000    344,400,000     27,552,000    10% 10,025,469 37,577,469    9 4 13 39,060,000 (1,482,531)  

Công tác xã hội 84 4,140,000    347,760,000     27,820,800    10% 10,123,278 37,944,078    9 2 11 28,566,000 9,378,078   

Đông Nam Á học 62 4,020,000    249,240,000     19,939,200    7% 7,255,365 27,194,565    7 5 7 28,140,000 (945,435)     

2016

Xã hội học 48 5,580,000 267,840,000     21,427,200    8% 7,796,810 29,224,010    5 1 2 6 30,132,000 (907,990)     

Công tác xã hội 37 4,980,000 184,260,000     14,740,800    5% 5,363,800 20,104,600    4 1 7 20,916,000 (811,400)     

Đông Nam Á học 83 3,540,000 293,820,000     23,505,600    9% 8,553,087 32,058,687    9 3 15 33,984,000 (1,925,313)  

2017

Xã hội học 127 3,880,000 492,760,000     39,420,800    15% 14,344,221 53,765,021    14 6 20 55,096,000 (1,330,979)  

Công tác xã hội 91 3,880,000 353,080,000     28,246,400    11% 10,278,143 38,524,543    10 6 12 39,576,000 (1,051,457)  
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Đông Nam Á học 134 3,780,000 506,520,000     40,521,600    15% 14,744,774 55,266,374    15 10 15 54,810,000 456,374      

TỔNG 937 43,320,000  3,360,280,000  268,822,400  100% 97,817,600 366,640,000  64 1 49 116 366,092,000 548,000      

- A: Quỹ học bổng nhà trường phân bổ đồng

- B = A - S cột 5: Chênh lệch của Quỹ Học bổng nhà trường và tỷ lệ trích của Khoa 97,817,600   đồng

Cột 9:

    - Khóa 2013, 2014: =cột 8/cột 2   (do suất chuẩn là giỏi 100%)

    - Khóa 2015, 2016: =cột 8/(cột 2*70%)   (do suất chuẩn là giỏi 70%)

LÃNH ĐẠO KHOA

366,640,000              

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Lâm Thị Ánh Quyên


